
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

21/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KHÁNH TƯỜNG

1602183151

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở) 

1020

2. Nuôi trồng thuỷ sản biển
(không hoạt động tại trụ sở) 

0321

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) 

4632

4. Trồng cây có hạt chứa dầu
(không hoạt động tại trụ sở) 

0117

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở) 

4620

7. Xay xát và sản xuất bột thô
chi tiết: xay xát (không hoạt động tại trụ sở)

1061

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Ô tô 
chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe 
cứu thương; ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, 
xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; ô tô chuyên dụng: xe 
chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông; xe vận 
chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng 
trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.

4511

9. Bán mô tô, xe máy 4541

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở) 

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT KHÁNH TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH TUONG PRODUCTION SERVICE 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939717956
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(không hoạt động tại trụ sở) 

2591

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở) 

4631(Chính)

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý. Môi giới.

4610

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
(không hoạt động tại trụ sở)

1073

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn về bất động sản; Môi giới bất động sản; Sàn 
giao dịch bất động sản; Quản lý bất động sản

6820

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang y tế

3290

21. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: bán buôn khẩu trang vải

4641

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ khẩu trang y tế

4772

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ khẩu trang vải

4771

24. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang vải

1392

25. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần:  

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN CHÂU 
CƯỜNG

Ấp Bình Hòa 1, 
Xã Mỹ Khánh, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.650.0
00

16.500.000.000 33,000

Cổ phần 
phổ 
thông

1.650.0
00

16.500.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

0890950210
51

2 NGUYỄN THỊ  
THU QUYÊN

Ấp Phú Hạ 2, Xã 
Kiến Thành, 
Huyện Chợ Mới, 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.650.0
00

16.500.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.650.0
00

16.500.000.000 33,000

0891970123
67
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3 PHAN THỊ 
THANH NGA

Ấp Phụng Thạnh, 
Xã Thạnh Tiến, 
Huyện Vĩnh 
Thạnh, Thành phố 
Cần Thơ, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

1.700.0
00

17.000.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.700.0
00

17.000.000.000 34,000

0921890049
67

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       092189004967
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần 
Thơ, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ THANH NGA Nữ

01/01/1989 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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